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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số: 378/QĐ-UBND          Kon Tum, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu;  

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;  

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Kon Tum năm 2022 tại Tờ trình số 64/TTr-HĐBC ngày 24 tháng 6 

năm 2022 về việc đề nghị công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 (kèm theo Báo cáo kết quả bình 

chọn sản phẩm số 281/BC-SCT ngày 10 tháng 6 năm 2022). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2022 cho 15 sản phẩm (có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh năm 2022 chịu trách nhiệm tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở 

công nghiệp nông thôn được công nhận theo quy định. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Kon Tum, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tháp 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU 

BIỂU TỈNH KON TUM NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ Ghi chú 

1 Nước yến sâm Kon Tum Công ty TNHH Yến sào Kon Tum 
Tổ 1, Phường Ngô Mây, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 
 

2 
Đông trùng hạ thảo sấy 

thăng hoa 

Hợp tác xã Nuôi trồng nấm đông 

trùng hạ thảo Kon Tum 

140 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
 

3 
Cà phê bột Green Highland 

coffee Tây Nguyên Xanh 

Công ty TNHH SX TMDV  

Tây Nguyên Xanh 

72 Nguyễn Đình Chiểu, phường Thống 

Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
 

4 Chuối sấy giòn Bà Già Đeo Hộ kinh doanh Bà Già Đeo 
Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 
 

5 Trà sâm lạc tiên DATO 
Công ty TNHH Thảo Dược  

Tây Nguyên 

298 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
 

6 
Trà Sâm dây Ngọc Linh 

DATO 

Công ty TNHH Thảo Dược  

Tây Nguyên 

298 Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
 

7 Chè sạch Đông Trường Sơn 
Hợp tác xã Chè sạch  

Đông Trường Sơn 
Xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum  

8 Thịt heo gác bếp Hợp tác xã Dục Nông 
Thôn Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 
 

9 Cà phê sầu riêng 
Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất 

và Thương mại Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 
 

10 Cà phê sữa dừa 
Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất 

và Thương mại Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 
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TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ Ghi chú 

11 Cà phê sữa thượng hạng 
Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất 

và Thương mại Sáu Nhung 

Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 
 

12 Cà phê bột pha phin 
Hợp tác xã Nông nghiệp Công 

bằng Pô Kô 

Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
 

13 
Cà phê hạt nguyên chất 

COFFEE Đăk Mar 

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ 

Thế hệ mới Đăk Mar 

Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 
 

14 
Cà phê bột nguyên chất 

COFFEE Đăk Mar 

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ 

Thế hệ mới Đăk Mar 

Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 
 

15 Hồng Đẳng Sâm Vinnate Công ty TNHH Vinnate 
Thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong,huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 
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